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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 32/2009/Qð-UBND                Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 6 năm 2009 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về ñăng 
ký kinh doanh; Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng 
dẫn chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Doanh nghiệp;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Công văn số 
436/SKHðT ngày 11/5/2009 và Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm ñịnh số 
78/BC-STP ngày 29/4/2009, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong công tác 
cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt ñộng trên ñịa 
bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

 ðiều 2. Sở Kế hoạch và ðầu tư làm ñầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành 
có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết ñịnh này. 

  ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. 

   ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các sở, ngành, Thủ 
trưởng các ñơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 
   

 

Nguyễn Xuân Huế 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

QUY CHẾ 
Phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh cá thể hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 32/2009/Qð-UBND 
ngày 17/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

___________________________ 

 
Chương I 

NHỮNG QUI ðỊNH CHUNG 
 

ðiều 1.  Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy chế này quy ñịnh quan hệ phối hợp trong công tác cung cấp thông tin và 
quản lý doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh  giữa các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp (gọi chung là tổ chức) 
với nhau và giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề 
nghiệp với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo quy ñịnh của pháp luật.   

ðiều 2.  ðối tượng áp dụng 

1. Các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, 
công ty cổ phần hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp, kể cả các chi nhánh, văn phòng 
ñại diện của các doanh nghiệp hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp (gọi chung là 
Doanh nghiệp). 

2. Các hộ kinh doanh cá thể hoạt ñộng theo quy ñịnh của Chính phủ. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan ñến việc cung cấp thông tin và quản 
lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều này. 

ðiều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

1. Các cơ quan nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 
quy ñịnh của pháp luật và Quy chế này có trách nhiệm cung cấp thông tin và quản lý 
hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo qui ñịnh của pháp 
luật. 

2. Các tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp trong phạm vi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật và Quy chế này có trách nhiệm cập 
nhật và phối hợp cung cấp thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể theo 
quy ñịnh của pháp luật.  

3. Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của mình có 
trách nhiệm cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã 
hội, hội nghề nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật.  
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ðiều 4. Mục tiêu của việc cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh 

1. Phục vụ cho công tác chỉ ñạo, quản lý, ñiều hành của Ủy ban nhân dân các 
cấp và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp; 

2. Bảo ñảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh theo 
qui ñịnh của pháp luật; 

3. Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thực hiện 
quyền và nghĩa vụ theo qui ñịnh của pháp luật; 

4. Phản ánh kịp thời và chính xác những thông tin về hoạt ñộng kinh doanh của 
doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh nhằm cung cấp thông tin về doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu theo qui ñịnh pháp luật. 

5. ðảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý 
hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau ñăng ký kinh doanh. 

ðiều 5.  Quy ñịnh về trụ sở chính, ñịa ñiểm kinh doanh của doanh nghiệp 
và hộ kinh doanh  

1. Trụ sở chính của doanh nghiệp, hộ kinh doanh là ñịa ñiểm liên lạc, giao dịch 
của doanh nghiệp, hộ kinh doanh ñược ghi trong giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh, là nơi tiến hành các hoạt ñộng giao dịch chính thức, thường xuyên. Có thể trụ 
sở chính của doanh nghiệp, hộ kinh doanh vừa là nơi hoạt ñộng kinh doanh (nếu 
không vi phạm pháp luật chuyên ngành). 

2. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền 
sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp ñối với trụ sở chính, ñịa ñiểm kinh doanh.  

3. ðịa ñiểm kinh doanh là nơi hoạt ñộng kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp 
ñược tổ chức thực hiện. ðịa ñiểm kinh doanh có thể nằm ở ngoài ñịa chỉ ñăng ký trụ 
sở chính nhưng phải có biển hiệu gắn cố ñịnh. 

4. ðối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu ñộng thì phải chọn một 
ñịa ñiểm cố ñịnh ñể ñăng ký kinh doanh. ðịa ñiểm này có thể là nơi ñăng ký hộ khẩu 
thường trú, nơi ñăng ký tạm trú hoặc ñịa ñiểm thường xuyên kinh doanh, nơi ñặt ñịa 
ñiểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu ñộng ñược 
phép kinh doanh ngoài ñịa ñiểm ñã ñăng ký với cơ quan ñăng ký kinh doanh nhưng 
phải thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi ñăng ký trụ sở và 
nơi tiến hành hoạt ñộng kinh doanh. 

5. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có trách nhiệm thông báo thời gian mở cửa 
trụ sở chính, ñịa ñiểm kinh doanh với cơ quan ñăng ký kinh doanh và Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp và hộ kinh doanh ñóng ñịa chỉ trụ sở chính 
hoặc ñịa ñiểm kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày ñược cấp giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh và phải có gắn biển hiệu cố ñịnh tại ñịa chỉ trụ sở 
chính, ñịa ñiểm kinh doanh ñã ñăng ký trong Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh. 
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Nghiêm cấm việc ghi tên các cơ quan nhà nước trên biển hiệu của doanh nghiệp 
và hộ kinh doanh. 

 
Chương II 

PHỐI HỢP, TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
VÀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 

 
ðiều 6.  Nguyên tắc cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hộ kinh doanh 

Các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hộ kinh 
doanh phải ñảm bảo nguyên tắc bí mật quốc gia, bí mật thông tin của doanh nghiệp, 
hộ kinh doanh theo quy ñịnh và không ñược thu phí về nội dung cung cấp thông tin, 
trừ trường hợp cung cấp thông tin quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 7 của Quy ñịnh này. 

ðiều 7.  Thông tin về doanh nghiệp 

Thông tin về doanh nghiệp bao gồm các nội dung sau ñây: 

1. Cung cấp thông tin về nội dung ñăng ký kinh doanh, ñăng ký hoạt ñộng lần 
ñầu của doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng ñại diện của doanh nghiệp. 

2. Cung cấp thông tin về nội dung thay ñổi ñăng ký kinh doanh, ñăng ký hoạt 
ñộng của doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng ñại diện của doanh nghiệp. 

3. Cấp bản sao giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận ñăng ký 
hoạt ñộng lần ñầu và các lần thay ñổi ñăng ký kinh doanh, ñăng ký hoạt ñộng của 
doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng ñại diện. 

4. Cung cấp hồ sơ thành lập và quản lý của doanh nghiệp, chi nhánh, văn 
phòng ñại diện ñã ñược lưu trữ tại cơ quan ñăng ký kinh doanh trong trường hợp thật 
cần thiết phải quản lý. 

5. Trích lục bản sao báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp cho các cơ 
quan quản lý nhà nước trong trường hợp thật cần thiết phải quản lý. 

6. Thông tin về cho thuê doanh nghiệp; bán doanh nghiệp; tổ chức lại doanh 
nghiệp; giải thể doanh nghiệp; tạm ngừng hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp; 
thông báo của các cơ quan nhà nước về tạm ngừng kinh doanh ñối với doanh nghiệp 
kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện mà không ñủ các ñiều kiện kinh 
doanh; xoá tên và thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận 
ñăng ký hoạt ñộng chi nhánh, văn phòng ñại diện của doanh nghiệp. 

7. Thông báo về doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng ñại diện bỏ trốn khỏi ñịa 
chỉ trụ sở chính; quyết ñịnh cưỡng chế thi hành quyết ñịnh hành chính thuế ñối với 
doanh nghiệp; báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước ñối với doanh 
nghiệp. 

8. Thông báo hoặc báo cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chấp 
hành các quy ñịnh ñiều kiện kinh doanh ñối với ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện 
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của doanh nghiệp và các biện pháp xử lý ñã áp dụng ñối với doanh nghiệp có hành vi 
vi phạm pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện. 

9. Thông tin về lao ñộng: Dự kiến số lao ñộng khi doanh nghiệp ñi vào hoạt 
ñộng ổn ñịnh, số lao ñộng hiện có, số lao ñộng cần tuyển qua từng năm. 

10. Thông tin khác theo qui ñịnh của pháp luật. 

Các cơ quan quản lý ngành kinh tế kỹ thuật có trách nhiệm cập nhật ñầy ñủ các 
nội dung thông tin về doanh nghiệp qui ñịnh ở khoản 8, 9 và khoản 10 ñiều này cung 
cấp cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu ñược thực hiện theo quy ñịnh của pháp 
luật. 

ðiều 8.  Thông tin về hộ kinh doanh  

Thông tin về hộ kinh doanh bao gồm các nội dung sau ñây: 

1. Cung cấp thông tin về nội dung ñăng ký kinh doanh lần ñầu và nội dung thay 
ñổi ñăng ký kinh doanh. 

2. Cấp bản sao giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh lần ñầu và các lần thay ñổi 
ñăng ký kinh doanh. 

3. Thông tin về hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt ñộng. 

4. Thông tin về thu hồi giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh 
trong các trường hợp sau: 

a. Không tiến hành hoạt ñộng kinh doanh trong thời hạn 6 (sáu) tháng, kể từ 
ngày ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; 

b. Ngừng hoạt ñộng kinh doanh quá 6 (sáu) tháng liên tục mà không thông báo 
với cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố nơi ñăng ký kinh doanh; 

c. Chuyển ñịa ñiểm kinh doanh sang huyện, thành phố khác. 

d. Kinh doanh ngành, nghề bị pháp luật nghiêm cấm. 

5. Thông báo hoặc báo cáo của các sở quản lý ngành, nghề kinh doanh có ñiều 
kiện về việc chấp hành các quy ñịnh ñiều kiện kinh doanh ñối với ngành, nghề kinh 
doanh có ñiều kiện của hộ kinh doanh và các biện pháp xử lý ñã áp dụng ñối với hộ 
kinh doanh có hành vi vi phạm pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện. 

6. Thực hiện các thông tin khác theo qui ñịnh của pháp luật. 

ðiều 9. Chế ñộ cung cấp thông tin về doanh nghiệp 

Cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh tổ chức thực hiện chế ñộ cung cấp thông 
tin về doanh nghiệp theo qui ñịnh sau ñây : 

1. Gửi bản sao giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, ñăng ký hoạt ñộng lần ñầu 
và giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, ñăng ký hoạt ñộng các lần thay ñổi của 
doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng ñại diện tới Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Sở 
Lao ñộng- Thương binh và xã hội, cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố, 
Ủy ban nhân dân xã, phường thị trấn, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trong 
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thời gian 07 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh, cấp giấy 
chứng nhận ñăng ký hoạt ñộng lần ñầu, các lần thay ñổi của doanh nghiệp và chi 
nhánh, văn phòng ñại diện. 

2. Cung cấp thông tin về doanh nghiệp quy ñịnh ở khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 
khoản 10 ðiều 7 Quy chế này theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
và tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản 
yêu cầu.  

3. ðịnh kỳ vào tuần thứ hai hàng tháng, Phòng ðăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi 
danh sách kèm thông tin chi tiết về các doanh nghiệp ñã ñăng ký kinh doanh, thay ñổi 
nội dung ñăng ký kinh doanh, giải thể, phá sản trong tháng trước ñó ñến Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý ngành kinh tế kỹ thuật 
cùng cấp, cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn nơi doanh nghiệp ñặt trụ sở chính.  

Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu thực hiện theo qui ñịnh của pháp luật. 

ðiều 10. Chế ñộ cung cấp thông tin về hộ kinh doanh 

Cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp huyện thực hiện chế ñộ cung cấp thông tin về 
hộ cá thể theo qui ñịnh sau ñây : 

1. ðịnh kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp 
huyện gửi danh sách hộ kinh doanh ñã ñăng ký tháng trước cho Phòng ðăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và sở chuyên ngành. 

2. Cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố có trách nhiệm cập nhật 
ñầy ñủ các nội dung thông tin về hộ kinh doanh qui ñịnh ở khoản 1, 2, 3, 4 và khoản 
6 ðiều 8 Quy chế này cung cấp thông tin cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu trong 
thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận ñược văn bản yêu cầu.  

3. Báo cáo kết quả xác minh về doanh nghiệp và báo cáo công tác ñăng ký kinh 
doanh của hộ kinh doanh theo yêu cầu của Phòng ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh.  

Trình tự và thủ tục cung cấp thông tin về hộ kinh doanh cho tổ chức cá nhân có 
nhu cầu thực hiện theo qui ñịnh của pháp luật. 

Chương III 
PHỐI HỢP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ 

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 
 

ðiều 11.  Trách nhiệm của cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh 

1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

2. Thực hiện chế ñộ tiếp nhận và bổ sung, cập nhật thông tin về doanh nghiệp. 

3. Thực hiện chế ñộ cung cấp thông tin về doanh nghiệp. 
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4. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn pháp luật cho các doanh nghiệp trên ñịa bàn. 

5. ðịnh kỳ hàng tháng (vào ngày thứ mười lăm của tháng sau) báo cáo thông tin 
về doanh nghiệp ñã ñăng ký kinh doanh, thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh trên 
ñịa bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và ðầu tư. 

6. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy ñịnh tại ñiểm c 
khoản 1 ðiều 163 của Luật Doanh nghiệp; ñôn ñốc việc thực hiện chế ñộ báo cáo 
hàng năm của doanh nghiệp. 

7. Trực tiếp kiểm tra hoặc ñề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra 
doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ ñăng ký kinh doanh; hướng dẫn doanh 
nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về trình tự, thủ tục ñăng ký kinh doanh. 

8. Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có ñiều 
kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

9. Sau khi cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh nếu phát hiện các thông tin 
ñã kê khai trong hồ sơ ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp là không chính xác, 
không ñầy ñủ hoặc giả mạo, thì gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hiệu ñính. Sau 
thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận ñược thông báo 
hiệu ñính của doanh nghiệp thì tiến hành xác minh các nội dung hồ sơ ñăng ký kinh 
doanh. Sau khi kiểm tra và xác ñịnh rõ mức ñộ vi phạm các qui ñịnh về ñăng ký kinh 
doanh thì trực tiếp xử lý theo thẩm quyền hoặc ñề nghị cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền xử lý theo qui ñịnh của pháp luật. 

10. Thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với doanh nghiệp trong 
các trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 165 của Luật Doanh nghiệp. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 12. Trách nhiệm của cơ quan ñăng ký kinh doanh Khu kinh tế Dung 
Quất  

Căn cứ các quy ñịnh của Quy chế này và các quy ñịnh của pháp luật hiện hành 
phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện việc cung cấp thông tin về doanh 
nghiệp cho UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Cục thuế tỉnh, các sở, ngành và các 
ñơn vị liên quan trong tỉnh và quản lý doanh nghiệp trên ñịa bàn Khu kinh tế Dung 
Quất. 

ðiều 13.Trách nhiệm của cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp huyện, thành 
phố 

1. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về hộ kinh doanh trên ñịa bàn. 

2. Thực hiện chế ñộ tiếp nhận và bổ sung, cập nhật thông tin và chế ñộ cung 
cấp thông tin về hộ kinh doanh trên ñịa bàn theo hướng dẫn tại Quy chế này. 

3. ðịnh kỳ hàng tháng (vào ngày thứ mười lăm của tháng sau) báo cáo với 
UBND huyện, thành phố và Phòng ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh về tình hình cấp 
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ñăng ký kinh doanh và thay ñổi nội dung ñăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh trên 
ñịa bàn. 

4. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ ñăng ký kinh 
doanh trên phạm vi ñịa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra 
doanh nghiệp; xác minh nội dung ñăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, chi nhánh 
và văn phòng ñại diện trên phạm vi ñịa bàn theo yêu cầu của Phòng ðăng ký kinh 
doanh cấp tỉnh. 

5. Yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo tình hình kinh doanh khi cần thiết và tạm 
ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có ñiều kiện khi phát hiện hộ kinh doanh 
không có ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật. 

6. Thu hồi Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh ñối với hộ kinh doanh trong 
các trường hợp quy ñịnh tại ðiều 47 Nghị ñịnh 88/2006/Nð-CP ngày 29/8/2006 của 
Chính phủ về ñăng ký kinh doanh. 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 
phố giao và theo qui ñịnh của pháp luật. 

ðiều 14.  Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế ñộ quản lý tài chính doanh nghiệp, 
chế ñộ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự báo khả 
năng ñộng viên tài chính từ doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

2. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, kế toán tại các loại hình 
doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh theo quy ñịnh của pháp luật.  

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chuyên ngành về hoạt ñộng của doanh 
nghiệp theo quy ñịnh của pháp luật. 

4. Tổng hợp, phân tích, ñánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, tình hình 
quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp do tỉnh thành lập hoặc 
góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính. 

5. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp, các tổ chức, 
hội nghề nghiệp trên ñịa bàn tỉnh ñể cung cấp thông tin và quản lý doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh cá thể hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh. 

 ðiều 15. Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp  

1. Tiếp nhận, xử lý thông tin về doanh nghiệp; thực hiện phân cấp quản lý ñối 
với doanh nghiệp theo quy ñịnh của Luật Quản lý thuế; 

2. Thường xuyên thông báo về doanh nghiệp, hộ kinh doanh không kinh 
doanh, bỏ trốn, mất tích, ñến cơ quan hữu quan theo quy ñịnh; ñịnh kỳ sáu tháng, 
hàng năm (vào ngày cuối tháng) tổng hợp danh sách doanh nghiệp, hộ kinh doanh bỏ 
trốn, mất tích và tình trạng xử lý mã số thuế ñến cơ quan ñăng ký kinh doanh cùng 
cấp ñể ñối chiếu, phối hợp xử lý; 
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3. Khi có yêu cầu của cơ quan hữu quan, thực hiện cung cấp thông tin các 
doanh nghiệp theo quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 7 Quy chế này. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo qui ñịnh của pháp luật 

ðiều 16. Trách nhiệm của Sở Lao ñộng- Thương binh và xã hội 

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai thực hiện và chấp 
hành các quy ñịnh của pháp luật về lao ñộng, tiền lương, tiền công, thời giờ làm việc, 
bảo hiểm xã hội,… 

2. Thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong việc ký kết hợp 
ñồng lao ñộng khi sử dụng lao ñộng và thực hiện các chế ñộ cho người lao ñộng theo 
quy ñịnh của pháp luật. 

3. Hướng dẫn và thực hiện việc hòa giải tranh chấp lao ñộng của các doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh theo qui ñịnh của pháp luật. 

4. Thực hiện các nghiệp vụ theo quy ñịnh thuộc chuyên ngành Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội liên quan ñến doanh nghiệp và hộ kinh doanh. 

5. Tổng hợp, cung cấp thông tin về lao ñộng của các doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh theo quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 17.  Trách nhiệm của các sở, ngành trong tỉnh 

1. Các sở, ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Thực hiện quản lý doanh nghiệp theo chuyên ngành. 

b) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các qui ñịnh của pháp luật chuyên ngành 
trong hoạt ñộng kinh doanh; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ñiều kiện 
kinh doanh. 

c) ðịnh kỳ sáu tháng, hàng năm (vào ngày cuối tháng) tổng hợp thông báo 
danh sách doanh nghiệp bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo qui 
ñịnh của pháp luật chuyên ngành cho UBND tỉnh, Phòng ñăng ký kinh doanh cấp 
tỉnh, Ủy ban nhân dân  huyện, thành phố. 

d) Yêu cầu Phòng ñăng ký kinh doanh tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp 
phục vụ công tác quản lý của ngành mình. 

ñ) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan nhà nước 
khác tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các doanh nghiệp phát triển kinh doanh. 

2. Hàng năm, Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với các sở, ban, ngành trong 
tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp báo cáo, ñánh giá tình hình 
thực hiện Luật Doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên ñịa bàn cho Ủy ban nhân dân 
tỉnh 

3. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, 
tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo qui ñịnh của pháp luật. 

ðiều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 
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1. Quản lý hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên ñịa 
bàn; phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh thực hiện quản lý nhà nước ñối với doanh 
nghiệp theo thẩm quyền. 

2. Tổ chức truyên truyền, phổ biến pháp luật; tạo ñiều kiện thuận lợi ñể các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên ñịa bàn phát triển kinh doanh. 

3. ðịnh kỳ sáu tháng, hàng năm (vào ngày cuối tháng) tổng hợp báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

a) Thông tin về doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên ñịa bàn. 

b) Tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên ñịa 
bàn. 

c) Những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh. 

4. Hướng dẫn, chỉ ñạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc phối 
hợp xác minh thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi có yêu cầu của cơ quan 
thuế và cơ quan ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh. 

5. Thực hiện xử phạt hành chính về ñăng ký kinh doanh trong lĩnh vực Kế 
hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh của Chính phủ và có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ ñạo 
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc kiểm tra, xử phạt hành chính về ñăng 
ký kinh doanh trong lĩnh vực Kế hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh của Chính phủ. 

ðiều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

1. Phát hiện báo cáo với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, phòng Tài chính - 
Kế hoạch huyện, thành phố và Phòng ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh về các doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh cá thể vi phạm quy ñịnh về trụ sở giao dịch, ñịa ñiểm kinh 
doanh, biển hiệu của doanh nghiệp và hộ kinh doanh. 

2. Phối hợp xác minh thông tin về doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên ñịa bàn 
theo yêu cầu của cơ quan thuế, Phòng ñăng ký kinh doanh cấp tỉnh, Phòng Tài chính 
- Kế hoạch các huyện, thành phố và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về ñăng ký kinh doanh trong lĩnh vực 
Kế hoạch và ðầu tư theo thẩm quyền quy ñịnh tại Nghị ñịnh của Chính phủ. 
 

Chương IV 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
ðiều 20. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy ñịnh 
của pháp luật và Quy chế này ñược khen thưởng theo quy ñịnh hiện hành của nhà 
nước. 
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2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy ñịnh của pháp luật và 
Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, kỷ luật 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðiều 21. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích và tạo ñiều kiện ñể các tổ chức chính trị 
- xã hội, hội nghề nghiệp trong tỉnh thực hiện: 

a) Vận ñộng, hướng dẫn các doanh nghiệp trên ñịa bàn chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy ñịnh của pháp luật. 

b) Tham gia ñề xuất với cơ quan nhà nước những biện pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. 

c) Tổ chức ñánh giá, bình chọn và ñề nghị khen thưởng doanh nghiệp tiêu biểu 
trên ñịa bàn. 

2. Hướng dẫn thi hành: 

a) Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện 
Quy chế này. 

b) Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc, cơ 
quan, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể 
tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.                                                        
  

  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 
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